Toán 7 Vòng 1: BÀI THI SỐ 2

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Trong tập Q các số hữu tỉ thì:

[image: image1.wmf]Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương  [image: image2.wmf]Số 0 là số hữu tỉ dương

[image: image3.wmf]Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm  [image: image4.wmf]Số tự nhiên là số nguyên dương

Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Góc xAy có số đo bằng [image: image5.png]


. Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:

[image: image6.wmf]
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[image: image8.wmf]
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[image: image10.wmf]
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[image: image12.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?30%5Eo" \* MERGEFORMATINET [image: image13.png]



Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:

[image: image14.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?%5Cleft%5C%7B0;-3;%5Cfrac%7B-1%7D%7B-3%7D;%5Cfrac%7B-2%7D%7B3%7D%5Cright%5C%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image15.png]



[image: image16.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?%5Cleft%5C%7B-0,5;-7;%5Cfrac%7B-4%7D%7B-5%7D;%5Cfrac%7B-1%7D%7B4%7D%5Cright%5C%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image17.png]—4 —
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 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 [image: image18.wmf]
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[image: image20.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?%5Cleft%5C%7B-0,25;%5Cfrac%7B3%7D%7B-7%7D;-0,3;-8%5Cright%5C%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image21.png]{—(l 25; —0.3; —S}




Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 5 lần số đo góc x'Oy. Số đo góc x'Oy' là

[image: image22.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?30%5Eo" \* MERGEFORMATINET [image: image23.png]



[image: image24.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?36%5Eo" \* MERGEFORMATINET [image: image25.png]



[image: image26.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?150%5Eo" \* MERGEFORMATINET [image: image27.png]150°




[image: image28.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?144%5Eo" \* MERGEFORMATINET [image: image29.png]



Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Kết quả của phép tính [image: image30.png]


là:

[image: image31.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?%5Cfrac%7B-2%7D%7B5%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image32.png]e




[image: image33.wmf]
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[image: image35.wmf]
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[image: image37.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?%5Cfrac%7B-1%7D%7B24%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image38.png]—1




Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của biểu thức [image: image39.png]


là:

[image: image40.wmf]10

[image: image41.wmf]5

[image: image42.wmf]0

[image: image43.wmf]-5

Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có:

[image: image44.wmf]Ba cặp góc đối đỉnh.
[image: image45.wmf]Bốn cặp góc đối đỉnh.


[image: image46.wmf]Năm cặp góc đối đỉnh.
[image: image47.wmf]Sáu cặp góc đối đỉnh.

Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Cho góc xOy có số đo là [image: image48.png]


. Góc x'Oy' là góc đối đỉnh với góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc x'Oy'. Góc xOz có số đo là:

[image: image49.wmf]
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[image: image51.wmf]
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[image: image53.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?34,5%5Eo" \* MERGEFORMATINET [image: image54.png]



[image: image55.wmf]
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Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số [image: image57.png]


là:

[image: image58.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?0" \* MERGEFORMATINET [image: image59.png]




[image: image60.wmf]
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[image: image62.wmf]
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[image: image64.wmf]
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Câu 10:Chọn đáp án đúng:
Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có góc [image: image66.png]


. Số cặp góc cùng có số đo [image: image67.png]


nhưng không đối đỉnh là

[image: image68.wmf]3

[image: image69.wmf]4

[image: image70.wmf]5

[image: image71.wmf]6
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BÀI THI SỐ 2

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:

[image: image73.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?%5Cleft%5C%7B0;-3;%5Cfrac%7B-1%7D%7B-3%7D;%5Cfrac%7B-2%7D%7B3%7D%5Cright%5C%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image74.png]
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[image: image77.wmf]
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[image: image79.wmf]
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Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng

[image: image81.wmf]phân số [image: image82.png]o =R



với [image: image83.png]abeZ.b#0




[image: image84.wmf]số thập phân [image: image85.png]o =R



với [image: image86.png]abeZ.b#0




[image: image87.wmf]phân số [image: image88.png]o =R



với [image: image89.png]



[image: image90.wmf]
Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của [image: image91.png]


thỏa mãn [image: image92.png]


là

[image: image93.wmf]
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[image: image95.wmf]
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[image: image97.wmf]
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[image: image99.wmf]
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Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Trong tập Q các số hữu tỉ thì:

[image: image101.wmf]Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương[image: image102.wmf]Số 0 là số hữu tỉ dương

[image: image103.wmf]Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm[image: image104.wmf]Số tự nhiên là số nguyên dương

Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Kết quả của phép tính [image: image105.png]


là:

[image: image106.wmf]
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[image: image110.wmf]
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[image: image112.wmf]
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Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số [image: image114.png]


là:

[image: image115.wmf]
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[image: image119.wmf]
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[image: image121.wmf]
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Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Kết quả của phép tính: [image: image123.png]


là:

[image: image124.wmf]
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[image: image126.wmf]
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[image: image128.wmf]
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[image: image130.wmf]
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Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O sao cho [image: image132.png]36°



. Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy'. Số đo góc x'Oz là

[image: image133.wmf]
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[image: image135.wmf]
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[image: image137.wmf]
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[image: image139.wmf]
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Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của [image: image141.png]


thỏa mãn [image: image142.png]


là

[image: image143.wmf]
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 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image146.png]
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Câu 10:Chọn đáp án đúng: Cho hai số hữu tỉ [image: image151.png]o =R



và [image: image152.png]S W



. Nếu [image: image153.png]b>0.d>0



và [image: image154.png]


thì 
[image: image155.wmf]
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[image: image157.wmf]
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[image: image159.wmf]chưa đủ dữ kiện để so sánh [image: image160.png]o =R



và [image: image161.png]S W



 [image: image162.wmf]
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BÀI THI SỐ 3

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho hai góc đối đỉnh xOy và x'Oy' có tia phân giác lần lượt là Oz và Oz'. Số đo của góc zOz' là [image: image164.wmf]



 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?%5Eo" \* MERGEFORMATINET [image: image165.png]


.

Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho số hữu tỉ [image: image166.png]


thỏa mãn [image: image167.png]


. Khi đó [image: image168.png]




 HTMLCONTROL Forms.HTML:Text.1 [image: image169.wmf]


Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho [image: image170.png]


thỏa mãn: [image: image171.png]


. Khi đó: [image: image172.png]


= [image: image173.wmf]

(Điền kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):


Giá trị của [image: image174.png]


thỏa mãn [image: image175.png]


là [image: image176.wmf]

(Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân)

Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Tập các số nguyên x thỏa mãn [image: image177.png]


là S = {[image: image178.wmf]

} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)

Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết [image: image179.png]BOC — 1108



. Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC bằng [image: image180.wmf]
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.

Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị của biểu thức [image: image182.png]ol e



là [image: image183.wmf]


Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho góc xOy có số đo [image: image184.png]


. Góc x'Oy kề bù với góc xOy. Góc x'Oy' kề bù với góc x'Oy. Số đo góc x'Oy' là [image: image185.wmf]



 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?%5Eo" \* MERGEFORMATINET [image: image186.png]


.

Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Số hữu tỉ nhỏ nhất không âm là [image: image187.wmf]


Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Kết quả của phép tính [image: image188.png]w
]




 là 

Toán 7 Vòng 2

BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Tích [image: image189.png]


bằng:
[image: image190.wmf]
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[image: image192.wmf]
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[image: image194.wmf]
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[image: image196.wmf]Một kết quả khác

Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Kết quả phép tính [image: image197.png]=l
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là:

[image: image198.wmf]
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Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A khác với điểm O. Kẻ đường thẳng đi qua A và vuông góc với Ox, đường thẳng này cắt Oy tại B. Kẻ [image: image206.png]
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Góc nào sau đây không là góc vuông?

[image: image208.wmf]
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[image: image210.wmf]
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Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Số [image: image216.png]


mà [image: image217.png]


là:

[image: image218.wmf]
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[image: image220.wmf]
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Câu 5:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của [image: image226.png]


trong đẳng thức [image: image227.png]


là:

[image: image228.wmf]–6,24
[image: image229.wmf]6,24
[image: image230.wmf]6,25
[image: image231.wmf]-6,25

Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Với [image: image232.png]T =3,



thì giá trị của [image: image233.png]


thỏa mãn [image: image234.png]


là:

[image: image235.wmf]-4

[image: image236.wmf]4

[image: image237.wmf]11

[image: image238.wmf]-11

Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Cho góc bẹt [image: image239.png]


. Trên nửa mặt phẳng bờ [image: image240.png]


vẽ tia Oy sao cho [image: image241.png]60°




và tia Oz sao cho [image: image242.png]


. Gọi Ot là tia phân giác góc xOy.Trong hình vẽ có bao nhiêu góc nhận các tia đã cho là tia phân giác?

[image: image243.wmf]1

[image: image244.wmf]2

[image: image245.wmf]3

[image: image246.wmf]4

Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của biểu thức [image: image247.png]+ (12 =5|




bằng:

[image: image248.wmf]-14
[image: image249.wmf]14

[image: image250.wmf]6,8

[image: image251.wmf]0

Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của [image: image252.png]


trong đẳng thức [image: image253.png]


là:

[image: image254.wmf]–18 hoặc 1,4
[image: image255.wmf]1,8 hoặc –1,4
[image: image256.wmf]1,8 và –1,4
[image: image257.wmf]–1,8 và 1,4

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !

Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Số đối của tổng [image: image258.png]


là:

[image: image259.wmf]
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Kết quả phép tính [image: image267.png]


là:
[image: image268.wmf]
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[image: image272.wmf]
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BÀI THI SỐ 2

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị của biểu thức (-2,5. 0,375. 0,4) – [0,125.3,25.(-8)] là [image: image276.wmf]


Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị của biểu thức –(315.4 + 275) + 4.315 – (10 – 275) là [image: image277.wmf]


Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị của biểu thức [image: image278.png]


tại [image: image279.png]


là [image: image280.wmf]

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho [image: image281.png]


thỏa mãn đẳng thức [image: image282.png]


. Khi đó [image: image283.png]


= [image: image284.wmf]


Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Số phần tử của tập các số [image: image285.png]


thỏa mãn [image: image286.png]


là {[image: image287.wmf]

}

Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho A = [image: image288.png]


và B = [image: image289.png]


. Khi đó: B = [image: image290.wmf]

A.

Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 3,7 + |2,5 – x| là [image: image291.wmf]


Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số cặp số dương a và b thỏa mãn [image: image292.png]Rl




là [image: image293.wmf]


Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tích của hai số hữu tỉ [image: image294.png]


và [image: image295.png]e



bằng [image: image296.wmf]


Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hai góc xOy và yOz kề bù và bằng nhau. Số đo góc xOy là [image: image297.wmf]

độ
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BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Kết quả của phép tính [image: image305.png]@l

000

9 1000
2



là:

[image: image306.wmf]
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[image: image312.wmf]Một kết quả khác

Câu 2:Chọn đáp án đúng:
Khi [image: image313.png]


thì [image: image314.png]lz+1|+ |z =2+ |z




là số nào dưới đây ?

[image: image315.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?3%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image316.png]N




[image: image317.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?1%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image318.png]aoT =




[image: image319.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?2" \* MERGEFORMATINET [image: image320.png]




[image: image321.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?2%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D" \* MERGEFORMATINET [image: image322.png]ao




Câu 3:Chọn đáp án đúng:
Cho biểu thức [image: image323.png]


. Nếu [image: image324.png]


thì

[image: image325.wmf]
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[image: image327.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?N=7x-8" \* MERGEFORMATINET [image: image328.png]



[image: image329.wmf]
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[image: image331.wmf]

 INCLUDEPICTURE "http://mathstat.uohyd.ernet.in/equationeditor/rawequation.php?N=-7x+8" \* MERGEFORMATINET [image: image332.png]



Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Kết quả của phép tính [image: image333.png]36 3% 32



là:

[image: image334.wmf]
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Câu 5:Chọn đáp án đúng:Giá trị của biểu thức [image: image342.png]6* +3.6% +3°
13



là:

[image: image343.wmf]27

[image: image344.wmf]-27
[image: image345.wmf]25

[image: image346.wmf]-25

Câu 6:Chọn đáp án đúng:
Tìm tất cả các giá trị của [image: image347.png]


thỏa mãn: [image: image348.png]P



. Kết quả là:

[image: image349.wmf]
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hoặc [image: image353.png]



  [image: image354.wmf]
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 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 [image: image356.wmf]
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hoặc [image: image358.png]



Câu 7:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của [image: image359.png]


trong phép tính [image: image360.png]


(với [image: image361.png]


) là:

[image: image362.wmf]
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[image: image368.wmf]
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Câu 8:Chọn đáp án đúng:
Giá trị lớn nhất của biểu thức [image: image370.png]


là:

[image: image371.wmf]3

[image: image372.wmf]4

[image: image373.wmf]8

[image: image374.wmf]7

Câu 9:Chọn đáp án đúng:
Giá trị của biểu thức [image: image375.png]L11+0.19-1
2,064+ 1.34+0.54



bằng:

[image: image376.wmf]
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Câu 10:Chọn đáp án đúng:
Trong hình vẽ dưới AB // Ex khi đó góc [image: image384.png]CEzx



bằng: 
[image: image385.jpg]100

40




[image: image386.wmf]
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BÀI THI SỐ 2

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Tính: [image: image393.png]




 HTMLCONTROL Forms.HTML:Text.1 [image: image394.wmf]

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Kết quả của phép tính: [image: image395.png]soo0. (1122
- 371




là [image: image396.wmf]

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Số giá trị hữu tỉ của [image: image397.png]


thỏa mãn [image: image398.png]


là [image: image399.wmf]


Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Kết quả của phép tính [image: image400.png]


là [image: image401.wmf]

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Tính nhanh: [image: image402.png]




 HTMLCONTROL Forms.HTML:Text.1 [image: image403.wmf]


Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Tập hợp các giá trị của [image: image404.png]


thỏa mãn [image: image405.png]r+4 r+3 r+2 41

000 2001 2002 | 2003




là {[image: image406.wmf]

}

Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị của biểu thức [image: image407.png]


khi [image: image408.png]


và [image: image409.png]


là [image: image410.wmf]


Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị của biểu thức [image: image411.png]


bằng [image: image412.wmf]


Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị nguyên nhỏ nhất của [image: image413.png]


để biểu thức [image: image414.png]‘4:3n+9
n—4




có giá trị là một số nguyên là [image: image415.wmf]


Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Cho số [image: image416.png]


và [image: image417.png]


. Kết quả so sánh [image: image418.png]


và [image: image419.png]


là [image: image420.png]
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